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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÌNH LIÊU                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TỈNH QUẢNG NINH         

Bản án số: 09/2017/HSST 

     Ngày 22/11/2017.    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LIÊU - QUẢNG NINH 

 Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 - Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hồng Thái. 

 - Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Bà Nguyễn Thị Ty. 

2/ Bà Phan Thị Ngọc Ánh 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Lục Văn Biên, Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện Bình Liêu - Quảng Ninh. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu - Quảng Ninh tham gia 

phiên tòa: bà Lô Thị Thu - Kiểm sát viên.  

Ngày 22/11/2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Liêu xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự thụ lý số: 08/2017/TLST-HS, ngày 02/11/2017 đối với bị 

cáo: 

1/ Bị cáo: Nguyễn Tiến D - Sinh ngày 25/7/1985; Nơi cư trú: phố N, thị trấn 

Q, huyện H, tỉnh Quảng Ninh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Trình độ học vấn phổ thông: 7/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: 

Nguyễn Tiến D; Con bà: Ngô Thị L; Vợ là Lê Quỳnh H; Bị cáo có 02 (Hai) con, 

con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân 

thân: Ngày 17/01/2012, bị Tòa án nhân dân huyện Hải Hà, xử phạt 24 tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách là 44 tháng 16 ngày về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1, Điều 138 Bộ luật hình sự; Bị cáo đầu thú ngày 14/6/2017, hiện tại 

ngoại (Có mặt tại phiên toà). 

 2/ Người bị hại: Chị Lê Thị Thu H (Sinh năm 1981); Nơi cư trú: Khu B, thị 

trấn B, huyện B, tỉnh Quảng Ninh. (Có mặt).  

3/ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

-  Anh Ngô Quang T (Sinh năm 1992); nơi cư trú: Thôn T, xã T, huyện Đ, 

tỉnh Quảng Ninh (Có mặt). 

-  Anh  Hoàng Tam Đ (Sinh năm 1991); Nơi cư trú: Số nhà 93, Phố T, thị 

trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Quảng Ninh (Vắng mặt). 

-  Chị Nguyễn Thị N (Sinh năm 1989); Nơi cư trú: Số nhà 93,  Phố T, thị trấn 

Đ, huyện Đ, tỉnh Quảng Ninh (Vắng mặt). 



 2 

NHẬN THẤY 
 

  Bị cáo Nguyễn Tiến D bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu truy tố về 

hành vi phạm tội như sau:  

Khoảng 17
h
 ngày 13/6/2017, Nguyễn Tiến D rủ Ngô Quang T (sinh năm 

1992, trú tại Thôn T, xã T, huyện Đ, tỉnh Quảng Ninh) đi huyện B chơi, T đồng ý. 

D mượn xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, chưa gắn BKS của gia đình anh Hoàng 

Tam Đ ở thị trấn Đ, huyện Đ, D nói “mượn đi ra đây tý” rồi điều khiển xe chở T 

đến thị trấn B vào khoảng 19
h
30’ cùng ngày. Đến nơi, cả hai tiếp tục đi vào ngõ 

thuộc khu B rồi dừng lại, D để xe cùng chìa khóa xe mô tô cho T và bảo T đợi, D đi 

có việc. T không biết D đi đâu, làm gì. D đi bộ một mình vào trong ngõ khuất mục 

đích xem có ai sơ hở thì trộm cắp xe mô tô, D thấy một chiếc xe môtô nhãn hiệu 

HONDA LEAD, màu đỏ, BKS 14P1 - 018.09 của chị Lê Thị Thu H (sinh năm 

1981, trú tại khu B, thị trấn B, huyện B) đang dựng ở hiên trước cửa nhà, xe không 

khóa cổ, khóa càng. D vào dắt chiếc xe môtô trên (trong cốp xe có 02 chiếc áo 

chống nắng, 02 chiếc mũ bảo hiểm, 01 chiếc áo mưa, 01 kính râm, 01 khóa càng) đi 

một đoạn khoảng 50m rồi dùng vam chữ T mang theo từ trước phá khóa điện, nổ 

máy điều khiển xe đi ra khỏi ngõ. Khi đi qua chỗ T đợi, D không nói gì với T. T 

thấy D điều khiển chiếc xe mô tô BKS 14P1 - 018.09 đi ra nên cũng điều khiển 

chiếc xe Yamaha Sirius mà D để lại đi theo sau D. Cả hai đi theo hướng xã Đ, 

huyện B để về huyện H.  

Khoảng 19
h
50’cùng ngày, sau khi phát hiện mất xe mô tô, chị H đã trình báo 

Công an huyện Bình Liêu để thông tin cho một số người dân ở xã H chặn bắt. 

Người dân đã truy đuổi được Ngô Quang T yêu cầu về Công an huyện làm rõ. Còn 

D điều khiển xe bỏ chạy được về huyện H, trên đường đi D mở cốp xe lấy một 

chiếc áo chống nắng và 01 chiếc mũ bảo hiểm để sử dụng sau đó đã vứt áo và mũ 

đi, không nhớ vứt ở đâu. Đến tối ngày 14/6/2017 khi biết hành vi của mình đã bị 

phát hiện, D đến Công an huyện Bình Liêu đầu thú và giao nộp chiếc xe mô tô đã 

trộm cắp được. 

Tại Biên bản định giá tài sản ngày 22/6/2017 của Hội đồng định giá tài sản 

huyện Bình Liêu kết luận: Chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA LEAD, màu đỏ, biển 

số 14P1 - 018.09 có trị giá 28.500.000đ; các tài sản trong cốp xe mô tô gồm: 02 

chiếc áo chống nắng, 02 chiếc mũ bảo hiểm, 01 chiếc áo mưa, 01 kính râm, 01 

khóa càng có tổng trị giá 577.500đ. Tổng trị giá các tài sản bị trộm cắp là 

29.077.500đ. 

Bản cáo trạng số: 06/KSĐT-HS ngày 18/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Bình Liêu, đã truy tố Nguyễn Tiến D về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy 

định tại Khoản 1, Điều 138 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên toà hôm nay Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu đề 

nghị: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến D phạm tội: “Trộm cắp tài sản” và đề nghị áp 

dụng: Khoản 1, Điều 138; Điểm b, p, khoản 1, khoản 2, Điều 46 của Bộ luật hình 
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sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến D  từ  15 đến 18 tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo đi thi hành án.   

 

  Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra, phân tích tại phiên 

tòa;căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà  trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác. 
XÉT THẤY 

 

 Quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Tiến D đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình và có nội dung: Khoảng 17
h
 ngày 13/6/2017, Nguyễn Tiến D rủ Ngô 

Quang T đi huyện B chơi, T đồng ý. D mượn xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, 

chưa gắn BKS của gia đình anh Hoàng Tam Đ ở thị trấn Đ, huyện Đ, D điều khiển 

xe chở T đến thị trấn B vào khoảng 19
h
30’cùng ngày. Đến nơi, cả hai tiếp tục đi 

vào ngõ thuộc khu B rồi dừng lại, D để xe cùng chìa khóa xe mô tô cho T và bảo T 

đợi. D đi bộ một mình vào trong ngõ khuất mục đích xem có ai sơ hở thì trộm cắp 

xe mô tô, D thấy một chiếc xe môtô nhãn hiệu HONDA LEAD, màu đỏ, BKS 14P1 

- 018.09 đang dựng ở hiên trước cửa nhà, xe không khóa cổ, khóa càng. D vào dắt 

chiếc xe môtô trên (trong cốp xe có 02 chiếc áo chống nắng, 02 chiếc mũ bảo hiểm, 

01 chiếc áo mưa, 01 kính râm, 01 khóa càng) đi một đoạn khoảng 50m rồi dùng 

vam chữ T mang theo từ trước phá khóa điện, nổ máy điều khiển xe đi ra khỏi ngõ. 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình phù 

hợp với lời khai tại cơ quan điều tra; Bị cáo D còn khai việc trộm cắp xe máy bị 

cáo thực hiện một mình, T không biết và cũng không được bàn bạc gì.  

Người bị hại chị Lê Thị Thu H có lời khai: Khoảng 19
h
40’ vợ chồng chị H đi 

chơi thể thao về có để xe mô tô ở sân trước cửa nhà, xe tắt khóa điện, không khóa 

càng, cổng không khóa; Được khoảng 10’ chị H đi ra thì phát hiện chiếc xe mô tô 

bị mất,  Vợ chồng chị đã ra cơ quan công an thị trấn Bình Liêu để trình báo; Chiếc 

xe môtô bị mất nhãn hiệu HONDA LEAD, màu đỏ, BKS 14P1 - 018.09, màu sơn 

đỏ, giá trị lúc mua là 39.500.000đ. 

Để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo, những người làm chứng: Anh 

Lạc A L (Đ), Chìu A N đều có lời khai cơ bản phù hợp với nhau và phù hợp  với 

lời khai của bị cáo, người bị hại . 

Ngô Quang T có lời khai: Khoảng 17
h
 ngày 13/6/2017, Nguyễn Tiến D rủ T 

đi huyện B chơi, T đồng ý (Lý do đi lên giao lưu Bi a); Cả hai đi bằng xe mô tô do 

D mượn; Đến B vào khoảng 19
h
 lúc đó D điều khiển xe đến một ngõ nhỏ, D tắt 

máy để khóa điện và xe lại, bảo T ngồi chờ để đi có việc; sau đó D đi bộ vào trong 

ngõ được khoảng 10’ sau T thấy D dắt một chiếc xe mô tô  nhãn hiệu LEAD màu 

đỏ đi ra và nổ máy, bảo T lái chiếc xe mô tô D mượn về H; T điều khiển xe chạy 
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sau D theo hướng lên cửa khẩu H; Đến khi có người truy đuổi T mới biết chiếc xe 

mô tô nhãn hiệu LEAD màu đỏ D đi là xe D trộm cắp.  

Tại Biên bản định giá tài sản ngày 22/6/2017 của Hội đồng định giá tài sản 

huyện Bình Liêu kết luận:Chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA LEAD, màu đỏ, BKS 

14P1 - 018.09 có trị giá 28.500.000đ; các tài sản trong cốp xe mô tô gồm: 02 chiếc 

áo chống nắng, 02 chiếc mũ bảo hiểm, 01 chiếc áo mưa, 01 kính râm, 01 khóa càng 

có tổng trị giá 577.500đ.  

 Như vậy qua sự phân tích và đánh giá nêu trên cùng các tài liệu có trong hồ 

sơ vụ án, đủ cơ sở để kết luận: Khoảng19 giờ 30 phút ngày 13/6/2017, tại hiên 

trước cửa nhà chị Lê Thị Thu H ở khu B, thị trấn B, huyện B, Nguyễn Tiến D đã có 

hành vi trộm cắp một chiếc xe môtô nhãn hiệu HONDA LEAD, màu đỏ, BKS 14P1 

- 018.09 của chị H; bên trong cốp xe có 02 chiếc áo chống nắng, 02 chiếc mũ bảo 

hiểm, 01 chiếc áo mưa, 01 kính râm, 01 khóa càng. Tổng trị giá các tài sản bị trộm 

cắp là 29.077.500đ. 

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Trộm cắp tài sản", quy định tại 

Khoản 1, Điều 138 của Bộ luật hình sự. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến 

quyền sở hữu tài sản của cá nhân được Nhà nước và pháp luật bảo vệ. Hơn nữa bản 

thân bị cáo ngày 17/01/2012, bị Tòa án nhân dân huyện Hải Hà, xử phạt 24 tháng 

tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 44 tháng 16 ngày về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo khoản 1, Điều 138 Bộ luật hình sự; Mặc dù đã được xóa án tích, nhưng bị 

cáo không lấy đó làm bài học để rèn luyện, tu dưỡng bản thân, lại tiếp tục phạm tội, 

Vì vậy cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất mức độ, hành vi phạm tội 

của bị cáo. 

Khi quyết định hình phạt cũng xem xét: Tại phiên toà hôm nay cũng như tại 

cơ quan điều tra bị cáo đã khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình và tỏ ra 

ăn năn hối cải; Sau khi phạm tội đã ra đầu thú và tự nguyện bồi thường cho người 

bị hại số tiền 5.000.000đ; Người bị hại tại phiên tòa cũng đề nghị xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo; Bản thân bị cáo cũng đã có thời gian thực hiện nghĩa vụ quân 

sự; Do vậy cần xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo 

quy định tại Điểm b, p,  Khoản 1, khoản 2, Điều 46 cuả Bộ luật hình sự . 

Còn đối với Ngô Quang T, tại phiên tòa ngày 26/9/2017 người bị hại chị Lê 

Thị Thu H trình bày: Thời điểm gia đình chị Lê Thị Thu H bị mất xe môtô nhãn 

hiệu HONDA LEAD BKS 14P1-018.09  có camera giám sát của gia đình chị Đặng 

Thị B, anh Nguyễn Văn Đ (Khu B, thị trấn B, huyện B, tỉnh Quảng Ninh) vẫn đang 

hoạt động; Ngay sau đó những người đã trực tiếp xem nội dung camera ghi lại là 

người bị hai chị Lê Thị Thu H, chị Nình Thị M, ông Bế Hồng K (Trưởng công an 

thị trấn B), vợ chồng chị B và một số người dân. 

 Đây là những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại 
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phiên tòa được, Hội đồng xét xử đã ra Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung; 

Yêu cầu tiến hành điều tra, xác minh, lấy lời khai, thu thập trích xuất, giám định 

nội dung mà camera, tiến hành lấy lời khai mà quá trình điều tra chưa xác định họ 

là những người làm chứng nên chưa được triệu tập lấy lời khai; Vì vậy cần đưa 

những người có tên nêu trên tham gia tố tụng và lấy lời khai của họ. Cần điều tra 

các vấn đề nêu trên, để làm rõ dấu hiệu đồng phạm và xem xét trách nhiệm hình sự 

đối với Ngô Quang T trong vụ án. 

Ngày 31/10/2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu có công văn số 

01/VKS v/v: Chuyển trả hồ sơ vụ án hình sự ; Căn cứ vào kết quả điều tra bổ sung 

không có căn cứ để xác định Ngô Quang T đồng phạm với Nguyễn Tiến D trong 

việc trộm cắp xe máy. Vì vậy Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại 

Khoản 2, Điều 179 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

*Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5, Điều 138 của Bộ luật 

hình sự; Xét thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn , lao động tự do, thu nhập không ổn 

định; Vì vậy miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

*Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Quá trình điều tra, Nguyễn Tiến D đã 

bồi thường cho chị Lê Thị Thu H 5.000.000đ tiền chi phí sửa chữa xe mô tô và tài 

sản trong cốp xe mà D đã vứt đi. Tại phiên tòa chị H không yêu cầu bồi thường gì 

thêm, vì vậy không đề cập giải quyết. 

*Về xử lý vật chứng: Chiếc vam dùng để trộm cắp xe mô tô, D đã vứt xuống 

sông thuộc thị trấn Q, huyện H, Cơ quan điều tra không thu giữ được, vì vậy không 

đề cập xử lý. Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA LEAD, BKS 14P1 - 

018.09, Cơ quan điều tra đã trả chiếc xe này cho chị H. Đối với chiếc xe mô tô 

nhãn hiệu Yamaha Sirius, chưa gắn BKS, quá trình điều tra xác định là xe của vợ 

chồng anh Hoàng Tam Đ và chị Nguyễn Thị N. Anh Đ và chị N không biết D 

mượn xe đi trộm cắp tài sản nên Cơ quan điều tra đã trả chiếc xe này cho chị N. 

*Về án phí:  Bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên:   

QUYẾT ĐỊNH 

 Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tiến D phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

 - Áp dụng:  Khoản 1, Điều 138; Điểm b, p, Khoản 1, khoản 2, Điều 46 của 

Bộ luật hình sự. 

- Xử phạt: Nguyễn Tiến D  15 (Mười lăm) tháng tù , thời hạn tù tính từ ngày 

bắt đi thi hành án. 

 - Áp dụng:  Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự: Điểm a, Khoản 1, Điều 23 

của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy định về mức thu, 
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miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội;  

Bị cáo Nguyễn Tiến D  phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo,  người bị hại; Báo cho những người 

có mặt biết quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

  
Nơi nhận:          
- TAND tỉnh Quảng Ninh; 
- VKSND huyện Bình liêu; 

- Công an huyện Bình liêu; 

-  Chi cục T.H.A.D.S huyện Bình liêu; 

- Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu hồ sơ vụ án, VP.   
    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

(đã ký) 

 

 

 

Phạm Hồng Thái 

 


